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[bookmark: _GoBack]Câu 1:  Trình bày đặc điểm địa hình của khu vực Bắc Mĩ? 
- HS: Trình bày trên bản đồ
* Hệ thống Coóc đi e ở phía tây.
- Hệ thống Coóc đi e cao và đồ sộ nằm ở phía tây của lục địa, kéo dài 9000 km, cao trung bình 3000 – 4000 m, gồm nhiều dãy chạy song song so le xen kẽ l các cao nguyên sơn nguyên.
- Miền núi Coóc đi e có nhiều khoáng sản như Đồng, Vàng, quặng đa kim, ura ni….
* Miền đồng bằng ở giữa.
- Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lịng mng khổng lồ cao ở hướng tây bắc và thấp dần về hướng đông nam và hướng nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các đợt khí nóng ở phía nam và những đợt khí lạnh ở phía bắc dễ xâm nhập sâu vào trong nội địa
- Trong miền đồng bằng có nhiều hồ rộng và sông dài
* Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông.
- Phía đông là miền núi già và sơn nguyên chạy theo hướng tây bắc đông nam. Dãy Apa Lát phía bắc cao 400 m đến 500 m, phía nam cao 1000 m đến 1500 m chứa nhiều than, sắt.
Câu 2:  đặc điểm tự nhiên khí hậu của châu Nam Cực
- Châu lục giá lạnh khắc nghiệt: Nhiệt độ quanh năm dưới -10oC.  Là nơi gió bão nhiều nhất thế giới, vận tốc gió thường trên 60 km/h
- Địa hình: Toàn bộ lục địa bị băng phủ, tạo thành các cao nguyên băng khổng lồ cao trung bình 2600m
- Thực vật không tồn tại. 
- Động vật: Chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo, các loài chim biển, cá voi.
- Khoáng sản: Than đá, sắt, đồng, dầu mỏ, khí tự nhiên,...
Câu 3
* Đặc điểm vị trí địa lí, địa hình Châu Âu
Là một bộ phận thuộc lục địa Á-Âu. Có diện tích trên 10 triệu km2 ,  ngăn cách Châu Á bởi dãy Uran . Nằm trong khoảng vĩ độ: 360 B-710 B chủ yếu trong đới ôn hòa, ba mặt giáp biển và Đại dương 
- Bờ biển dài, bị cắt xẻ mạnh có nhiều bán đảo, vũng vịnh:  
* Đặc điểm địa hình
Châu Âu có ba dạng địa hình chính: đồng bằng, núi già, núi trẻ.
+ Đồng bằng kéo dài từ tây sang đông, chiếm 2/3 diện tích lục địa.
+ Núi già nằm ở phía bắc và vùng trung tâm, với những đỉnh tròn, thấp, sườn thoải.
+ Núi trẻ ở phía nam, với những đỉnh cao, nhọn bên cạnh thung lũng sâu.
Câu 4: Nguyên nhân băng ở Châu Nam cực tan chảy nhiều và hậu quả của nó? 
· Ô nhiễm môi trường, khí hậu dưới tác động của con người làm biến đổi khí hậu, nhiệt độ Trái Đất tăng băng tan chảy nhiều 
- Hậu quả: Mực nước biển và đại dương dâng cao gây ngập nhiều vùng ven biển, các đồng bằng châu thổ nơi tập trung đông dân cư.
Câu 5: Châu nam Cực có những loại tài nguyên khoáng sản nào? Vì sao đến nay những loại tài nguyên này vẫn chưa được khai thác nhiều?
-  Lục địa Nam cực giàu khoáng sản như: than đá, sắt , đồng..ngoài ra vùng thềm lục địa còn có dầu mỏ và khí tự nhiên.
- Chưa được khai thác nhiều là do: Khí hậu lạnh giá, khắc nghiệt, lớp băng đóng dày, lại xa các lục địa, điều kiện khai thác khó khăn.
Câu 6 Sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao 
Ba nguyên nhân chính làm cho sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao 
- Nền nông nghiệp thâm canh, phát triển trình độ cao.
- Áp dụng các tiến bộ khoa học – kĩ thuật tiên tiến
- Nông nghiệp gắn chặt với công nghiệp chế biến.
Câu7: Tại sao đại bộ phận lục địa Ôxtrâylia có khí hậu khô hạn?
Vì: Chí tuyến nam đi qua giữa lnh thổ lục địa Ôxtrâylia, nên đại bộ phận lãnh thổ lục địa Ôxtrâylia nằm trong khu vực áp cao chí tuyến, không khí ổn định khó gây mưa.
- Phía đông lục địa Ôxtrâylia lại có dãy Trường Sơn nằm sát biển chạy từ Bắc xuống Nam chắn gió từ biển thổi vào lục địa gây mưa ở sườn đông Trường Sơn, nhưng hiệu ứng phơn làm cho lượng mưa phía sườn chắn gió giảm dần theo chiều từ đông sang tây, làm cho khí hậu phần lớn lục địa Ôxtrâylia là khô hạn.
Câu 8: Cho bảng số liệu:
MẬT ĐỘ DÂN SỐ MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ĐẠI DƯƠNG NĂM 2001
	Nước 
	Mật độ dân số (người/km2)

	Pa-pua Niu-ghi-nê
	10,8

	ôxtrâylia
	2,5

	Va-nu-a-tu
	16,6

	Niu Di-len
	14,4


  Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện mật độ dân số một số nước châu Đại Dương năm 2001 và nêu nhận xét.
  * Vẽ biểu đồ hình cột.
  * Nhận xét:
   Năm 2001, mật độ dân số ở châu Đại Dương không đều giữa các nước. Va-nu-a-tu có mật độ dân số cao nhất (16,6 người/km2), tiếp theo là Niu Di-len (14,4người/km2), Pa-pua Niu-ghi-nê (10,8 người /km2) và thấp nhất là Ôxtrâylia (2,5 người /km2).
Câu 9: Nêu đặc điểm khí hậu, sông ngòi, thực vật của châu âu?
- Khí hậu: Đại bộ phận lnh thổ châu âu có khí hậu ôn đới, chỉ có một diện tích nhỏ ớ phía Bắc vùng cực có khí hậu hàn đới, phía nam có khí hậu Địa Trung Hải.
- Sông ngòi dày đặc, lượng nước dồi dào. Các sông quan trọng là Đa-nuyp, Rai-nơ, Vôn-ga.
- Thực vật phân bố theo nhiệt độ và lượng mưa. Ven biển Tây Âu có rừng lá rộng, đi sâu vào nội địa có rừng lá kim, phía đông nam có thảo nguyên và ven Địa Trung Hải có rừng lá cứng







